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Lời nói đầu 

TCVN 6507-6:2015 hoàn toàn tương đương với ISO 6887-6:2013;  

TCVN 6507-6:2015 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC/F13 

Phương pháp phân tích và lấy mẫu biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường 

Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. 

Bộ tiêu chuẩn TCVN 6507 (ISO 6887), Vi sinh vật trong thực phẩm và thức ăn 

chăn nuôi – Chuẩn bị mẫu thử, huyền phù ban đầu và dung dịch pha loãng 

thập phân để kiểm tra vi sinh vật, gồm các phần sau đây: 

- TCVN 6507-1:2005 (ISO 6887-1:1999), Phần 1: Các nguyên tắc chung để 

chuẩn bị huyền phù ban đầu và các dung dịch pha loãng  thập phân; 

- TCVN 6507-2:2005 (ISO 6887-2:2003), Phần 2: Các nguyên tắc cụ thể để 

chuẩn bị các mẫu thịt và sản phẩm thịt; 

- TCVN 6507-3:2005 (ISO 6887-3:2003), Phần 3: Các nguyên tắc cụ thể để 

chuẩn bị các mẫu thuỷ sản và sản phẩm thuỷ sản; 

- TCVN 6507-4:2005 (ISO 6887-4:2003, With Amd.1:2004), Phần 4: Các 

nguyên tắc cụ thể để chuẩn bị các sản phẩm khác với sữa và sản phẩm 

sữa, thịt và sản phẩm thịt, thuỷ sản và sản phẩm thuỷ sản; 

- TCVN 6507-5:2013 (ISO 6887-5:2010), Phần 5: Các nguyên tắc cụ thể để 

chuẩn bị mẫu sữa và sản phẩm sữa; 

- TCVN 6507-6:2015 (ISO 6887-6:2013), Phần 6: Các nguyên tắc cụ thể để 

chuẩn bị mẫu được lấy từ giai đoạn sản xuất ban đầu. 
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Vi sinh vật trong thực phẩm và thức ăn chăn nuôi – 

Chuẩn bị mẫu thử, huyền phù ban đầu và các dung 

dịch pha loãng thập phân để kiểm tra vi sinh vật –                                       

Phần 6: Các nguyên tắc cụ thể để chuẩn bị mẫu 

được lấy từ giai đoạn sản xuất ban đầu 

Microbiology of food and animal feed – Preparation of test samples,                                        

initial suspension and decimal dilutions for microbiological examination –                                                                  

Part 6: Specific rules for the preparation of samples taken at                                                               

the primary production stage 

 

 

 

1   Phạm vi áp dụng 

Tiêu chuẩn này quy định các nguyên tắc để chuẩn bị các mẫu được lấy ở giai đoạn sản xuất ban đầu 

từ trại chăn nuôi đến cơ sở giết mổ và huyền phù của chúng để kiểm tra vi sinh vật, khi cần chuẩn bị 

các mẫu theo các phương pháp khác với phương pháp nêu trong TCVN 6507-1 (ISO 6687-1). 

TCVN 6507-1 (ISO 6687-1) quy định nguyên tắc chung để chuẩn bị huyền phù ban đầu và các dung 

dịch pha loãng thập phân để kiểm tra vi sinh vật. 

Tiêu chuẩn này không bao gồm việc chuẩn bị mẫu dùng cho các phương pháp vừa phát hiện vừa định 

lượng vì các chi tiết chuẩn bị được quy định trong các tiêu chuẩn liên quan. 

Tiêu chuẩn này có thể áp dụng cho các mẫu khác nhau lấy từ trại sản xuất giống, trại chăn nuôi, 

phương tiện vận chuyển hoặc động vật trong suốt quá trình vận chuyển hoặc từ động vật hoặc thân thịt 

tại các cơ sở giết mổ, để chỉ rõ tình trạng vi sinh vật của động vật có thể truyền bệnh sang người. Tiêu 

chuẩn này không áp dụng cho mẫu được lấy để đánh giá vệ sinh của thịt. Trường hợp đó được quy 

định trong TCVN 6507-2 (ISO 6887-2). 

Tiêu chuẩn này không xem xét đến các mẫu được lấy từ môi trường nước (nước biển hoặc nước ngọt) 

ở giai đoạn sản xuất ban đầu. Trường hợp đó được quy định trong TCVN 6507-3 (ISO 6887-3).    
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2   Tài liệu viện dẫn  

Các tài liệu viện dẫn sau rất cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi 

năm công bố thì áp dụng phiên bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì 

áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi, bổ sung (nếu có). 

TCVN 6404:2008 (ISO 7218:2007), Vi sinh vật trong thực phẩm và thức ăn chăn nuôi – Yêu cầu chung 

và hướng dẫn kiểm tra vi sinh vật. 

TCVN 6507-1 (ISO 6887-1), Vi sinh vật trong thực phẩm và thức ăn chăn nuôi – Chuẩn bị mẫu thử, 

huyền phù ban đầu và các dung dịch pha loãng thập phân để kiểm tra vi sinh vật – Phần 1: Các nguyên 

tắc chung để chuẩn bị huyền phù ban đầu và các dung dịch pha loãng  thập phân. 

TCVN 10782 (ISO 13307), Vi sinh vật trong thực phẩm và thức ăn chăn nuôi – Giai đoạn sản xuất ban 

đầu – Kỹ thuật lấy mẫu. 

3   Thuật ngữ và định nghĩa 

Trong tiêu chuẩn này sử dụng các thuật ngữ và định nghĩa sau: 

3.1    

Mẫu phòng thử nghiệm (laboratory sample) 

Mẫu được chuẩn bị để gửi đến phòng thử nghiệm để kiểm tra hoặc thử nghiệm. 

3.2 

Phần mẫu thử (test portion) 

Lượng mẫu đại diện (theo thể tích hoặc khối lượng) được lấy từ mẫu phòng thử nghiệm (3.1) dùng để 

chuẩn bị huyền phù ban đầu (3.4). 

3.3  

Mẫu chung (pooled sample) 

Mẫu hỗn hợp được lấy từ một số vật nuôi khác nhau hoặc từ các mẫu môi trường riêng rẽ. 

3.4 

Huyền phù ban đầu/dung dịch pha loãng  ban đầu (initial suspension/primary dilution) 

Huyền phù, dung dịch hoặc nhũ tương thu được, sau khi cân hoặc đong một lượng sản phẩm xác định 

cần kiểm tra (hoặc của mẫu thử đã chuẩn bị từ sản phẩm) được trộn với một lượng dung dịch pha 

loãng  thường là gấp chín lần thì để các hạt to lắng xuống, nếu có. 

CHÚ THÍCH 1  Đôi khi cần chuẩn bị các dung dịch pha loãng  ban đầu cao hơn hoặc thấp hơn, ví dụ: 1 thành 5 hoặc 1 thành 

100 (V1 → V2). 
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3.5  

Dung dịch pha loãng  thập phân tiếp theo (further decimal dilutions) 

Huyền phù hoặc dung dịch thu được bằng cách trộn một thể tích xác định của huyền phù ban đầu (3.4) 

với chín thể tích dung dịch pha loãng  và bằng cách lặp lại các thao tác này với từng dung dịch được 

chuẩn bị theo cách này cho đến khi thu được các dãy dung dịch pha loãng thập phân thích hợp cho 

việc cấy trong môi trường nuôi cấy.  

4   Nguyên tắc 

Chuẩn bị huyền phù ban đầu (3.4) sao cho vi sinh vật phân bố trong mẫu thử càng đồng đều càng tốt 

mà không làm giảm đi khả năng sống của chúng. 

Chuẩn bị huyền phù tăng sinh sơ bộ hoặc huyền phù tăng sinh theo cách tương tự, sử dụng môi 

trường được khuyến cáo bởi phương pháp phân tích có liên quan, trừ các trường hợp cụ thể liên quan 

đến từng sản phẩm trong tiêu chuẩn này. 

Nếu cần, chuẩn bị các dung dịch pha loãng  thập phân tiếp theo (3.5) để giảm bớt số lượng vi sinh vật 

trên một đơn vị thể tích, sao cho sau khi ủ quan sát thấy được sự phát triển (trong trường hợp môi 

trường lỏng) hoặc định lượng các khuẩn lạc (trong hoặc trên đĩa thạch), được quy định trong từng tiêu 

chuẩn cụ thể. 

Để giới hạn phạm vi định lượng đến khoảng đã định hoặc nếu dự đoán được số lượng vi sinh vật lớn 

thì có thể chỉ cấy các dung dịch pha loãng  thích hợp (ít nhất hai dung dịch pha loãng  liên tiếp) theo 

công thức tính nêu trong TCVN 6404 (ISO 7218), nếu cần. 

5   Dung dịch pha loãng  và chất khử trùng 

Thường sử dụng các dung dịch pha loãng  nêu trong TCVN 6507-1 (ISO 6887-1). 

5.1   Chất trung hòa 

Sử dụng dịch trung hòa được chuẩn bị theo TCVN 10782 (ISO 13307), ở nồng độ 10 % phần thể tích 

trong dung dịch pha loãng, nếu cần. Chất trung hòa thường được thêm vào khi lấy mẫu thử, trước khi 

chuyển đến phòng thử nghiệm. 

CHÚ THÍCH  Nếu hàm lượng formalin dự kiến trong mẫu cao thì cũng có thể thêm L-histidin (0,9 %) vào canh thang tăng sinh 

sơ bộ. 

5.2   Chất khử trùng dùng cho quá trình kiểm tra trong phòng thử nghiệm 

Chất khử trùng được nêu trong 6.2.4 của TCVN 6404:2008 (ISO 7218:2007). 


